
MỤC TIÊU - NỘI DUNG - HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ: BÉ VUI ĐẾN TRƯỜNG

tt

Mục tiêu chủ đề Nguồn Nội dung  chủ đề Mạng hoạt động
chủ đề

Phạm vi
thực
hiện

Địa
điểm tổ

chức

CHỦ ĐỀ "BÉ VUI ĐẾN TRƯỜNG"
Ghi chú

về sự
điều

chỉnh
(Nếu có)

Lớp nhà
trẻ yêu
thương

Vui hội
trăng
rằm

Các bạn
lớp bé

Lớp
mình có
nhiều đồ

chơi

06/09
13/09

16/09
20/09

23/09
227/09

30/09
04/10

1 I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT # # # # # #

2 A. Phát triển vận động # # # # # #

3 1. Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp # # # # # #

4

Trẻ thực hiện đúng và
thuần thục các động tác
trong bài tập thể dục theo
hiệu

KQMĐ

Trẻ thực hiện kết
hợp 4 động tác cơ
bản trong bài tập
thể dụcvà bài tập
phát triển chung
trong giờ hoạt động
PTTC.

  Bài 1: Thổi bóng
ĐT1: Thổi bóng.
- ĐT2: Đưa bóng
lên cao.
- ĐT3: Cầm bóng
lên.
- ĐT4: Bóng nẩy

Lớp Sân chơi TDS TDS TDS TDS

12 2. Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận động # # # # # #

22 * Vận động: Tập  đi, chạy # # # # # #
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24

Trẻ biết giữ được thăng
bằng cơ thể khi thực hiện
vận động đi NDCT

Giữ được thăng
bằng cơ thể khi thực
hiện vận động đi

CTCCĐ: Đi theo
hướng thẳng tới lớp
(dài 1,8 - 2m)

Lớp Lớp học CTCCĐ

25

Trẻ biết giữ được thăng
bằng cơ thể khi thực hiện
vận động đi, thay đổi tốc
độ nhanh , chậm theo hiệu
lệnh của cô

KQMĐ

Giữ được thăng
bằng cơ thể khi thực
hiện vận động đi,
chạy, thay đổi tốc
độ nhanh , chậm
theo hiệu lệnh của
cô

CTCCĐ: Đi theo
hiệu lệnh Lớp Lớp học CTCCĐ

48 * Vận động: Tung, ném, bắt # # # # # #

53 Trẻ biết cầm bóng và lăn KQMĐ
Trẻ cầm bóng và
lăn, chuyền sang
bạn

  Trò chơi: Lăn bóng
cùng bạn Lớp Sân chơi CTNT

58 3. Thực hiện và phối hợp được các cử động của bàn tay, ngón tay, phối
hợp tay - mắt # # # # # #

Trẻ biết xoa tay, chạm các
đầu ngón tay với nhau,

rót, khuấy, đảo, nhào, vò,
xé, khi thực  hiện hoạt

động

NDCT60 Khuấy đảo. Trò chơi: Khuấy bột
cho em Lớp Lớp học CTTYTB

S
CTTYTB

S

tt

Mục tiêu chủ đề Nguồn Nội dung  chủ đề Mạng hoạt động
chủ đề

Phạm vi
thực
hiện

Địa
điểm tổ

chức

CHỦ ĐỀ "BÉ VUI ĐẾN TRƯỜNG"
Ghi chú

về sự
điều

chỉnh
(Nếu có)

Lớp nhà
trẻ yêu
thương

Vui hội
trăng
rằm

Các bạn
lớp bé

Lớp
mình có
nhiều đồ

chơi

06/09
13/09

16/09
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23/09
227/09
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66

Trẻ biết xoa tay, chạm các
đầu ngón tay với nhau,
rót, khuấy, đảo, nhào, vò,
xé, khi thực  hiện hoạt
động

NDCT  Nhào đất nặn TC: Nhào đất nặn Lớp Lớp học CTTYTB
S

67

Trẻ biết xoa tay, chạm các
đầu ngón tay với nhau,

rót, khuấy, đảo, nhào, vò,
xé, khi thực  hiện hoạt

động

NDCT Vo, xé giấy TC: Vò giấy làm
bóng đá Lớp Lớp học CTTYTB

S

73 Biết nhặt được các vật
bằng bàn tay, ngón tay NDCT Nhón nhặt đồ vật Trò chơi: Đôi tay

khéo Lớp Lớp học CTTYTB
S

CTTYTB
S

78 Biết nhặt được các vật
bằng bàn tay, ngón tay NDCT Nhón nhặt đồ vật Trò chơi: Nhặt đồ

vật Lớp Lớp học CTTYTB
S

CTTYTB
S

79 Biết nhặt được các vật
bằng bàn tay, ngón tay NDCT Nhón nhặt đồ vật Trò chơi tìm bóng

đồ chơi Lớp Lớp học CTTYTB
S

tt

Mục tiêu chủ đề Nguồn Nội dung  chủ đề Mạng hoạt động
chủ đề

Phạm vi
thực
hiện

Địa
điểm tổ

chức

CHỦ ĐỀ "BÉ VUI ĐẾN TRƯỜNG"
Ghi chú

về sự
điều

chỉnh
(Nếu có)

Lớp nhà
trẻ yêu
thương

Vui hội
trăng
rằm

Các bạn
lớp bé

Lớp
mình có
nhiều đồ

chơi

06/09
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87

Trẻ biết phối hợp cử động
bàn tay ngón tay phối hợp
tay mắt trong các hoạt
động xâu, luồn,cài, và cởi
cúc, buộc dây

NDCT

Trẻ phối hợp cử
động bàn tay ngón
tay phối hợp tay
mắt trong các hoạt
động luồn,cài, và
cởi cúc buộc dây

Trò chơi: Xâu vòng Lớp Lớp học CTTYTB
S

CTTYTB
S

90

Trẻ biết phối hợp cử động
bàn tay ngón tay phối hợp
tay mắt trong các hoạt
động xâu, luồn,cài, và cởi
cúc, buộc dây

NDCT

Trẻ phối hợp cử
động bàn tay ngón
tay phối hợp tay
mắt trong các hoạt
động luồn,cài, và
cởi cúc buộc dây

Trò chơi: Luồn dây
đồ chơi lớp bé Lớp Lớp học CTTYTB

S

103
Trẻ lắp ghép được 2
miếng ghép thành hình
hoàn chỉnh.

NDCT Chắp ghép hình từ 2
miếng ghép

Trò chơi: Chắp ghép
hình đồ chơi lớp bé Lớp Lớp học CTTYTB

S
CTTYTB

S

111 Trẻ biết xếp chồng, xếp
cạnh 6 - 8 khối NDCT Xếp chồng, xếp

cạnh 6 - 8 khối
TC:  Xếp đường đi
đến trường Lớp Lớp học CTTYTB

S
CTTYTB

S

tt

Mục tiêu chủ đề Nguồn Nội dung  chủ đề Mạng hoạt động
chủ đề

Phạm vi
thực
hiện

Địa
điểm tổ

chức

CHỦ ĐỀ "BÉ VUI ĐẾN TRƯỜNG"
Ghi chú

về sự
điều

chỉnh
(Nếu có)

Lớp nhà
trẻ yêu
thương

Vui hội
trăng
rằm

Các bạn
lớp bé

Lớp
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122

Trẻ biết vận động cổ tay
bàn tay, ngón tay để cầm
bút di màu, tô, vẽ nguệch
ngoạc theo ý thích nguệch
ngoạc theo ý thích

NDCT

Vận động cổ tay
bàn tay, ngón tay để
cầm bút di màu, vẽ
nguệch ngoạc theo
ý thích nguệch
ngoạc theo ý thích

Trò chơi: Nét vẽ cuả
bé Lớp Lớp học CTTYTB

S

125

Trẻ biết vận động cổ tay
bàn tay, ngón tay để cầm
bút di màu, tô, vẽ nguệch
ngoạc theo ý thích nguệch
ngoạc theo ý thích

NDCT

Vận động cổ tay
bàn tay, ngón tay để
cầm bút di màu, vẽ
nguệch ngoạc theo
ý thích nguệch
ngoạc theo ý thích

Trò chơi: Di màu
đèn ông sao, đồ
dùng đồ chơi của
lớp

Lớp Lớp học CTTYTB
S

CTTYTB
S

133
Trẻ biết cầm sách đúng
chiều, lật mở từng trang
sách

NDCT
Cầm sách đúng
chiều, lật mở từng
trang sách

Xem sách về chủ đề
Bé vui đến trường
+ tết trung thu

Lớp Lớp học CTTYTB
S

CTTYTB
S

143 Trẻ biết chơi được một số
trò chơi dân gian, ĐP Trẻ chơi được một

số trò chơi dân gian TC: Nu na nu nống Lớp Lớp học CTBC

149 Trẻ biết chơi được một số
trò chơi dân gian, ĐP Trẻ chơi được một

số trò chơi dân gian TC: Bóng tròn to Lớp Sân
trường CTNT

tt

Mục tiêu chủ đề Nguồn Nội dung  chủ đề Mạng hoạt động
chủ đề

Phạm vi
thực
hiện

Địa
điểm tổ

chức

CHỦ ĐỀ "BÉ VUI ĐẾN TRƯỜNG"
Ghi chú

về sự
điều

chỉnh
(Nếu có)

Lớp nhà
trẻ yêu
thương

Vui hội
trăng
rằm

Các bạn
lớp bé

Lớp
mình có
nhiều đồ

chơi

06/09
13/09

16/09
20/09
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152 Trẻ biết chơi được một số
trò chơi vận động TLHD Trẻ chơi được một

số trò chơi vận động TC: Bò tới cờ Lớp Sân
trường CTNT

171 B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe # # # # # #

172 1. Có một số nề nếp, thói quen trong sinh hoạt # # # # # #

173
Trẻ biết ăn chế độ ăn cơm
và các loại thức ăn khác
nhau

KQMĐ Làm quen với chế
độ ăn cơm nhà trẻ

Làm quen với chế
độ ăn cơm ở  nhà trẻ Lớp Lớp học VS_ĂN VS_ĂN VS_ĂN VS_ĂN

176
Có khả năng làm được
một số việc tự phục vụ
trong vệ sinh ăn uống.

KQMĐ

Luyện một số thói
quen tốt trong sinh
hoạt: Lau mặt, lau
miệng,uống nước
sau khi ăn.

Lau mặt, Lau
miệng, uống nước

sau khi ăn
Lớp Lớp học VS_ĂN VS_ĂN VS_ĂN VS_ĂN

179 Biết rửa tay trước khi ăn. KQMĐ
 Tập luyện thói
quen rửa tay trước
khi ăn

 Tập luyện thói quen
rửa tay trước khi ăn Lớp Lớp học VS_ĂN VS_ĂN VS_ĂN VS_ĂN

180 Biết đi vệ sinh đúng nơi
quy định KQMĐ Tập đi vệ sinh đúng

nơi quy định
Tập đi vệ sinh đúng
nơi quy định Lớp Lớp học VS_ĂN VS_ĂN VS_ĂN VS_ĂN

tt

Mục tiêu chủ đề Nguồn Nội dung  chủ đề Mạng hoạt động
chủ đề

Phạm vi
thực
hiện

Địa
điểm tổ

chức

CHỦ ĐỀ "BÉ VUI ĐẾN TRƯỜNG"
Ghi chú

về sự
điều

chỉnh
(Nếu có)

Lớp nhà
trẻ yêu
thương

Vui hội
trăng
rằm

Các bạn
lớp bé

Lớp
mình có
nhiều đồ

chơi
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183 2. Thực hiện một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt và giữ gìn sức khỏe # # # # # #

184 Trẻ có nề nếp, thói quen
trong ăn uống NDCT

Cầm thìa bằng tay
phải, xúc cơm ăn,
không làm rơi vãi
thức ăn

Dạy trẻ biết mời
người xung quanh
ăn cơm

Lớp Lớp học VS_ĂN VS_ĂN VS_ĂN VS_ĂN

191 Trẻ có một số thói quen
tốt trong sinh hoạt KQMĐ

Trẻ được ăn chín,
uống chín, rửa tay
trước khi ăn, lau
mặt, lau miệng,
uống nước sau khi
ăn, vất rác, đi vệ
sinh đúng nơi quy
định

Ăn chín, uống chín, Lớp Lớp học VS_ĂN VS_ĂN VS_ĂN VS_ĂN

196 Trẻ có một số thói quen
tốt trong sinh hoạt KQMĐ

Trẻ được ăn chín,
uống chín, rửa tay
trước khi ăn, lau
mặt, lau miệng,
uống nước sau khi
ăn, vất rác, đi vệ
sinh đúng nơi quy
định

Tập cho trẻ đi vệ
sinh đúng nơi quy
định

Lớp Lớp học VS_ĂN VS_ĂN VS_ĂN VS_ĂN

tt

Mục tiêu chủ đề Nguồn Nội dung  chủ đề Mạng hoạt động
chủ đề

Phạm vi
thực
hiện

Địa
điểm tổ

chức

CHỦ ĐỀ "BÉ VUI ĐẾN TRƯỜNG"
Ghi chú

về sự
điều

chỉnh
(Nếu có)

Lớp nhà
trẻ yêu
thương

Vui hội
trăng
rằm

Các bạn
lớp bé

Lớp
mình có
nhiều đồ

chơi
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199
Trẻ làm được một số việc
với sự giúp đỡ của người
lớn

KQMĐ

Tập tự phục vụ:
Xúc cơm, uống
nước. Mặc quần áo,
đi dép, đi vệ sinh,
cởi quần áo khi bị
bẩn, bị ướt. Chuẩn
bị chỗ ngủ

Rèn cho trẻ tự uống
nước Lớp Lớp học VS_ĂN VS_ĂN VS_ĂN VS_ĂN

207
Trẻ chấp nhận đội mũ khi
ra nắng, đi dày dép, mặc
quần áo ấm khi trời lạnh

KQMĐ

Chấp nhận đội mũ
khi ra nắng, đi dày
dép, mặc quần áo
ấm khi trời lạnh

Tập cho trẻ đội mũ Lớp Lớp học CTBC

218 3. Chăm sóc sức khoẻ dinh dưỡng, phòng tránh tai nạn thương tích # # # # # #

219
Trẻ được chăm sóc sức
khoẻ, dinh dưỡng theo
khoa học

NDCT

Trẻ được chăm sóc
sức khoẻ, dinh
dưỡng theo khoa
học

Xem tranh cảnh báo
nguy hiểm Lớp Lớp học CTBC

227 4.  Nhận biết một số nguy cơ không an toàn và phòng tránh # # # # # #

tt

Mục tiêu chủ đề Nguồn Nội dung  chủ đề Mạng hoạt động
chủ đề

Phạm vi
thực
hiện

Địa
điểm tổ

chức

CHỦ ĐỀ "BÉ VUI ĐẾN TRƯỜNG"
Ghi chú

về sự
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(Nếu có)
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Các bạn
lớp bé

Lớp
mình có
nhiều đồ

chơi

06/09
13/09

16/09
20/09

23/09
227/09

30/09
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228

Cho trẻ nhận biết và
phòng tránh một số nơi
nguy hiểm với bản thân(
Nước nong, bếp...)

NDCT

Tập cho trẻ nhận
biết tránh những vật
dụng nơi nguy hiểm
với bản thân (nước
nón, bếp….)

Dạy trẻ nhận biết
tránh  nơi nguy
hiểm  nước nóng

Lớp Lớp học CTBC

236 II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC # # # # # #

237 A. Khám phá khoa học # # # # # #

238 1. Luyện tập và phối hợp các giác quan: Thị giác, khứu giác, thính giác,
xúc giác, vị giác. # # # # # #

246

Trẻ biết quan sát, phát
hiện sự thay đổi nào dó
của thời tiết, bầu trời,
cảnh mưa rơi, lá rụng …

ĐP

Trẻ  quan sát, phát
hiện sự thay đổi nào
dó  của thời tiết, bầu
trời, cảnh mưa rơi,
lá rụng

QS: một số đồ dùng,
đồ chơi ngoài sân
trường

Lớp Sân chơi CTNT CTNT CTNT

tt

Mục tiêu chủ đề Nguồn Nội dung  chủ đề Mạng hoạt động
chủ đề

Phạm vi
thực
hiện

Địa
điểm tổ

chức

CHỦ ĐỀ "BÉ VUI ĐẾN TRƯỜNG"
Ghi chú

về sự
điều

chỉnh
(Nếu có)

Lớp nhà
trẻ yêu
thương

Vui hội
trăng
rằm

Các bạn
lớp bé

Lớp
mình có
nhiều đồ

chơi

06/09
13/09

16/09
20/09

23/09
227/09

30/09
04/10
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250

Trẻ biết quan sát, phát
hiện sự thay đổi nào dó
của thời tiết, bầu trời,
cảnh mưa rơi, lá rụng …

ĐP

Trẻ  quan sát, phát
hiện sự thay đổi nào
dó  của thời tiết, bầu
trời, cảnh mưa rơi,
lá rụng

QS: Gian hàng đồ
chơi Lớp Sân chơi CTNT

253

Trẻ biết quan sát, phát
hiện sự thay đổi nào dó
của thời tiết, bầu trời,
cảnh mưa rơi, lá rụng …

ĐP

Trẻ  quan sát, phát
hiện sự thay đổi nào
dó  của thời tiết, bầu
trời, cảnh mưa rơi,
lá rụng

- QS: Trường mầm
non Lớp Sân chơi CTNT

256

Trẻ biết quan sát, phát
hiện sự thay đổi nào dó
của thời tiết, bầu trời,
cảnh mưa rơi, lá rụng …

ĐP

Trẻ  quan sát, phát
hiện sự thay đổi nào
dó  của thời tiết, bầu
trời, cảnh mưa rơi,
lá rụng

- QS: Nhà bóng Lớp Sân chơi CTNT

tt

Mục tiêu chủ đề Nguồn Nội dung  chủ đề Mạng hoạt động
chủ đề

Phạm vi
thực
hiện

Địa
điểm tổ

chức

CHỦ ĐỀ "BÉ VUI ĐẾN TRƯỜNG"
Ghi chú

về sự
điều

chỉnh
(Nếu có)

Lớp nhà
trẻ yêu
thương

Vui hội
trăng
rằm

Các bạn
lớp bé

Lớp
mình có
nhiều đồ

chơi

06/09
13/09

16/09
20/09

23/09
227/09
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04/10
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257

Trẻ biết quan sát, phát
hiện sự thay đổi nào dó
của thời tiết, bầu trời,
cảnh mưa rơi, lá rụng …

ĐP

Trẻ  quan sát, phát
hiện sự thay đổi nào
dó  của thời tiết, bầu
trời, cảnh mưa rơi,
lá rụng

- QS: Đu quay Lớp Sân chơi CTNT

258

Trẻ biết quan sát, phát
hiện sự thay đổi nào dó
của thời tiết, bầu trời,
cảnh mưa rơi, lá rụng …

ĐP

Trẻ  quan sát, phát
hiện sự thay đổi nào
dó  của thời tiết, bầu
trời, cảnh mưa rơi,
lá rụng

- QS: Cầu trượt Lớp Sân chơi CTNT

259

Quan sát để biết được một
vài đặc điểm nổi bật, vị trí
của một số khu vực, đồ
chơi ngoài trời của trường,
lớp

ĐP

Quan sát để biết
được một vài đặc
điểm nổi bật, vị trí
của một số khu vực,
đồ chơi ngoài trời
của trường, lớp

- QS: Khu vườn cổ
tích

Lớp Sân chơi CTNT

268 2. Nhận biết # # # # # #

269 * Một số bộ phận của cơ thể con người # # # # # #

tt

Mục tiêu chủ đề Nguồn Nội dung  chủ đề Mạng hoạt động
chủ đề

Phạm vi
thực
hiện

Địa
điểm tổ

chức

CHỦ ĐỀ "BÉ VUI ĐẾN TRƯỜNG"
Ghi chú

về sự
điều

chỉnh
(Nếu có)

Lớp nhà
trẻ yêu
thương

Vui hội
trăng
rằm

Các bạn
lớp bé

Lớp
mình có
nhiều đồ

chơi

06/09
13/09

16/09
20/09

23/09
227/09

30/09
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272
Nói được tên, giới tính
đặc điểm của bạn trai, bạn
gái

KQMĐ
Tên,  giới tính đặc
điểm của bạn trai,
bạn gái

CTCCĐ: NB các
bạn lớp bé Lớp Lớp học CTCCĐ

273 * Một số đồ dùng,  đồ chơi # # # # # #

274

Trẻ nhận biết tên, đặc
điểm nổi bật, công dụng
và cách sử dụng một số đồ
dùng đồ chơi quen thuộc

NDCT

Nhận biết gọi tên,
tìm đúng hình dồ
dùng, đồ chơi, con
vật, rau củ, quả,
ptgt…

So hình: Đồ chơi Lớp Lớp học CTTYTB
S

CTTYTB
S

283

Trẻ nhận biết tên, đặc
điểm nổi bật, công dụng
và cách sử dụng một số đồ
dùng đồ chơi quen thuộc

NDCT

Nhận biết gọi tên,
tìm đúng hình dồ
dùng, đồ chơi, con
vật, rau củ, quả,
ptgt…

CTCCĐ:  NB  Quả
bóng -  Búp Bê Lớp Lớp học CTCCĐ

288

Trẻ nhận biết tên, đặc
điểm nổi bật, công dụng
và cách sử dụng một số đồ
dùng đồ chơi quen thuộc

NDCT

Nhận biết gọi tên,
tìm đúng hình dồ
dùng, đồ chơi, con
vật, rau củ, quả,
ptgt…

 Bé chơi với giấy Lớp Lớp học CTNT

291 * Ngày hội, ngày lễ # # # # # #

tt

Mục tiêu chủ đề Nguồn Nội dung  chủ đề Mạng hoạt động
chủ đề

Phạm vi
thực
hiện

Địa
điểm tổ

chức

CHỦ ĐỀ "BÉ VUI ĐẾN TRƯỜNG"
Ghi chú

về sự
điều

chỉnh
(Nếu có)

Lớp nhà
trẻ yêu
thương

Vui hội
trăng
rằm

Các bạn
lớp bé

Lớp
mình có
nhiều đồ

chơi

06/09
13/09

16/09
20/09

23/09
227/09

30/09
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292

Biết được mội số ngày
hội, ngày lễ  trong năm và
một số hoạt động trong
ngày hội, lễ, tết

ĐP

Biết được mội số
ngày hội, ngày lễ
trong năm và  một
số hoạt động trong
ngày hội, lễ, tết

CTCCĐ: NB  Đèn
lồng, trống da Lớp Lớp học CTCCĐ

318 * Một số màu cơ bản # # # # # #

319

Trẻ chỉ, nói tên, cất đồ
dùng đồ chơi, màu đỏ,
màu vàng, màu xanh theo
yêu cầu

KQMĐ

Chỉ, nói tên, cất đồ
dùng đồ chơi, màu
đỏ, màu vàng, màu
xanh theo yêu cầu

CTCCĐ:  NB màu
đỏ Lớp Lớp học CTCCĐ

324 * Kích thước # # # # # #

325

Trẻ nhận  biết PB các đồ
dùng đồ chơi có kích
thước to- nhỏ có xung
quanh bé.

KQMĐ

Trẻ nhận  biết PB
các đồ dùng đồ chơi
có kích thước to-
nhỏ có xung quanh
bé.

CTCCĐ:  NB to -
nhỏ Lớp Lớp học CTCCĐ

327 * Hình dạng # # # # # #

328

Trể nhận biết và phân biệt
được hình vuông, hình
tròn và nhận dạng các
hình đó trong thực tế

NDCT
Nhận biết phân biệt
được hình vuông -
hình tròn

CTCCĐ:  NB hình
tròn Lớp Lớp học CTCCĐ

tt

Mục tiêu chủ đề Nguồn Nội dung  chủ đề Mạng hoạt động
chủ đề

Phạm vi
thực
hiện

Địa
điểm tổ

chức

CHỦ ĐỀ "BÉ VUI ĐẾN TRƯỜNG"
Ghi chú

về sự
điều

chỉnh
(Nếu có)

Lớp nhà
trẻ yêu
thương

Vui hội
trăng
rằm

Các bạn
lớp bé

Lớp
mình có
nhiều đồ

chơi

06/09
13/09

16/09
20/09

23/09
227/09

30/09
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337 * Bản thân, người gần gũi # # # # # #

339
Nói được tên của bản thân
và những người gần gũi
khi được hỏi

KQMĐ

Nói được tên của
bản thân và những
người gần gũi khi
được hỏi

Trò chuyện về các
bạn của bé Lớp Lớp học ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

344 III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ # # # # # #

345 A. Nghe hiểu lời nói # # # # # #

346

Trẻ có khả năng nghe và
đoán âm thanh của các đồ
vật, con vật, hiện tượng tự
nhiên

TLHD

Nghe và đoán âm
thanh của các đồ
vật, con vật, hiện
tượng tự nhiên

Hoạt động chơi:
Nghe và đoán các
âm thanh của đồ
chơi

Lớp Lớp học CTBC CTBC

351 Thực hiện được nhiệm vụ
gồm 2-3 hành động KQMĐ Nghe thực hiện các

yêu cầu bằng lời nói TC: Làm như cô nói Lớp Lớp học CTBC

352
Trả lời các câu hỏi : " Ai
đây?; Cái gì đây?... Làm
gì? …thế nào?...

KQMĐ

Trả lời các câu hỏi :
" Ai đây?; Cái gì
đây?... Làm gì?
…thế nào?...

Trò chuyện về
trường lớp của bé. Lớp Lớp học ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

tt

Mục tiêu chủ đề Nguồn Nội dung  chủ đề Mạng hoạt động
chủ đề

Phạm vi
thực
hiện

Địa
điểm tổ

chức

CHỦ ĐỀ "BÉ VUI ĐẾN TRƯỜNG"
Ghi chú

về sự
điều

chỉnh
(Nếu có)

Lớp nhà
trẻ yêu
thương

Vui hội
trăng
rằm

Các bạn
lớp bé

Lớp
mình có
nhiều đồ

chơi

06/09
13/09

16/09
20/09

23/09
227/09

30/09
04/10
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354
Trả lời các câu hỏi : " Ai
đây?; Cái gì đây?... Làm
gì? …thế nào?...

KQMĐ

Trả lời các câu hỏi :
" Ai đây?; Cái gì
đây?... Làm gì?
…thế nào?...

Trò chuyện với trẻ
về cô giáo của bé Lớp Lớp học ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

361

Trẻ biết lắng nghe và trẻ
lời các câu hỏi đơn giản
như: "Cái gì?", "Làm gì?",
"Ở đâu?", "Như thế nào?"

KQMĐ Trả lời và đặt một
số câu hỏi đơn giản

Trả lời được một số
câu đố về đồ chơi Lớp Lớp học ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

368

Trẻ biết lắng nghe và trẻ
lời các câu hỏi đơn giản
như: "Cái gì?", "Làm gì?",
"Ở đâu?", "Như thế nào?"

KQMĐ Trả lời và đặt một
số câu hỏi đơn giản

Nghe các bài thơ,
đồng dao, ca dao, hò
vè: Chủ đề Bé đi
nhà trẻ

Lớp Lớp học CTBC

377
Trẻ hiểu nội dung truyện
ngắn đơn giản và trả lời
các câu hỏi

NDCT

Hiểu nội dung
truyện ngắn đơn
giản và trả lời các
câu hỏi

CTCCĐ: Kể chuyện
"Đôi bạn nhỏ" Lớp Lớp học CTCCĐ

392 B.  Nói # # # # # #

tt

Mục tiêu chủ đề Nguồn Nội dung  chủ đề Mạng hoạt động
chủ đề

Phạm vi
thực
hiện

Địa
điểm tổ

chức

CHỦ ĐỀ "BÉ VUI ĐẾN TRƯỜNG"
Ghi chú

về sự
điều

chỉnh
(Nếu có)

Lớp nhà
trẻ yêu
thương

Vui hội
trăng
rằm

Các bạn
lớp bé

Lớp
mình có
nhiều đồ

chơi

06/09
13/09

16/09
20/09

23/09
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30/09
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393

Trẻ sử dụng các từ chỉ đồ
vật, con vật, đặc điểm,
hành động quen thuộc
trong giao tiếp

KQMĐ

Sử dụng các từ chỉ
đồ vật, con vật, đặc
điểm,  hành động
quen thuộc trong
giao tiếp

Trong các hoạt động
chơi tập ngoài trời Lớp Lớp học CTNT CTNT CTNT CTNT

400

Trẻ Biết thể hiện nhu
cầu,mong muốn và hiểu
biết bằng 1-2 câu đơn giản
và câu dài

KQMĐ

Đọc thuộc thơ, ca
dao, đồng dao dưới
sự giúp đỡ của cô
giáo

CTCCĐ: Dạy trẻ
đọc thuộc bài thơ"
Em đi nhà trẻ"

Lớp Lớp học CTCCĐ

402
Trẻ biết đọc thuộc thơ, ca
dao, đồng dao dưới sự
giúp đỡ của cô giáo

KQMĐ

Đọc thuộc thơ, ca
dao, đồng dao dưới
sự giúp đỡ của cô
giáo

CTCCĐ:Dạy trẻ đọc
thuộc bài thơ" Đèn
kéo quân"

Lớp Lớp học CTCCĐ

403
Trẻ biết đọc thuộc thơ, ca
dao, đồng dao dưới sự
giúp đỡ của cô giáo

KQMĐ

Đọc thuộc thơ, ca
dao, đồng dao dưới
sự giúp đỡ của cô
giáo

CTCCĐ: Dạy trẻ
đọc thuộc bài
thơ"Chơi với bạn"

Lớp Lớp học CTCCĐ

421
Sử dụng các từ chỉ lễ phép
khi nói chuyện với người
lớn

KQMĐ

Sử dụng các từ chỉ
lễ phép khi nói
chuyện với người
lớn

Dạy trẻ biết chào
hỏi và thể hiện sự lễ
phép khi nói chuyện
với người lớn.

Lớp Lớp học ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

tt

Mục tiêu chủ đề Nguồn Nội dung  chủ đề Mạng hoạt động
chủ đề

Phạm vi
thực
hiện

Địa
điểm tổ

chức

CHỦ ĐỀ "BÉ VUI ĐẾN TRƯỜNG"
Ghi chú

về sự
điều

chỉnh
(Nếu có)

Lớp nhà
trẻ yêu
thương

Vui hội
trăng
rằm

Các bạn
lớp bé

Lớp
mình có
nhiều đồ

chơi

06/09
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16/09
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425
Biết kể chuyện theo tranh
đơn giản với sự giúp đỡ
của người lớn

TLHD Kể chuyện theo
tranh đơn giản

Kể chuyện theo
tranh đơn giản về
chủ đề : Bé vui đến
trường

Lớp Lớp học CTBC CTBC

433 C. Làm quen với sách # # # # # #

434 Trẻ lắng nghe khi người
lớn đọc sách NDCT Lắng nghe khi

người lớn đọc sách

Nghe cô kể chuyện
đọc thơ về chủ đề bé
vui đến trường

Lớp Lớp học CTBC

442
Trẻ biết xem tranh và gọi
tên các nhân vật gần gũi
trong tranh

NDCT
Xem tranh vàgọi tên
các nhân vật gần
gũi trong tranh

Xem tranh  về lớp
học, các bạn của bé,
đồ chơi lớp bé, tết
trung thu

Lớp Lớp học CTTYTB
S

CTTYTB
S

CTTYTB
S

CTTYTB
S

450 IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI VÀ THẨM MỸ # # # # # #

451 A. Phát triển tình cảm # # # # # #

452 1.  Ý thức về bản thân # # # # # #

tt

Mục tiêu chủ đề Nguồn Nội dung  chủ đề Mạng hoạt động
chủ đề

Phạm vi
thực
hiện

Địa
điểm tổ

chức

CHỦ ĐỀ "BÉ VUI ĐẾN TRƯỜNG"
Ghi chú

về sự
điều

chỉnh
(Nếu có)

Lớp nhà
trẻ yêu
thương

Vui hội
trăng
rằm

Các bạn
lớp bé

Lớp
mình có
nhiều đồ

chơi

06/09
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16/09
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23/09
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453 Nói được một vài thông
tin về mình( tên, tuổi....) KQMĐ

Nhận biết tên gọi,
một số đặc điểm
bên ngoài bản thân.

 TC: Giới thiệu tên. Lớp Lớp học ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

456
Trẻ nhận biết được một số
đồ dùng đồ chơi yêu thích
của mình

KQMĐ
Một số đồ dùng đồ
chơi yêu thích của
mình

TC: Nhận biết một
số đồ dùng đồ chơi
yêu ở trường mầm
non

Lớp Lớp học CTTYTB
S

CTTYTB
S

464
Trẻ thực hiện được một số
yêu cầu đơn giản của cô,
của người lớn

KQMĐ

Thực hiện được một
số yêu cầu đơn giản
của cô, của người
lớn

Dạy trẻ biết chơi
cùng bạn. Lớp Lớp học CTTYTB

S
CTTYTB

S
CTTYTB

S
CTTYTB

S

469 2. Nhận biết và thể hiện một số trạng thái cảm xúc # # # # # #

470

Trẻ nhận biết và thể hiện
được một số trạng thái
cảm xúc: vui buồn, tức
giận

TLHD
Thể hiện một số
trạng thái cảm xúc:
vui buồn, tức giận

TC: Khuôn mặt cảm
xúc vui vẻ Lớp Lớp học CTTYTB

S

477
Trẻ biết thể hiện một số
trạng thái cảm xúc với em
búp bê

 Thể hiện một số
trạng thái cảm xúc
trước em búp bê

CTCCĐ: Bé yêu
búp bê Lớp Lớp học CTCCĐ

tt

Mục tiêu chủ đề Nguồn Nội dung  chủ đề Mạng hoạt động
chủ đề

Phạm vi
thực
hiện

Địa
điểm tổ

chức

CHỦ ĐỀ "BÉ VUI ĐẾN TRƯỜNG"
Ghi chú

về sự
điều

chỉnh
(Nếu có)

Lớp nhà
trẻ yêu
thương

Vui hội
trăng
rằm

Các bạn
lớp bé

Lớp
mình có
nhiều đồ

chơi

06/09
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16/09
20/09

23/09
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480 B. Phát triển kỹ năng xã hội # # # # # #

481 1. Mối quan hệ tích cực với con người và sự vật gần gũi # # # # # #

482 Biết chào hỏi, tạm biệt,
cảm ơn, ạ, vâng ạ KQMĐ Giao tiếp với những

người xung quanh.
CTCCĐ: Lời chào
dễ thương Lớp Lớp học CTCCĐ

483 Biết chào hỏi, tạm biệt,
cảm ơn, ạ, vâng ạ KQMĐ Video: Dạy kĩ năng

chào hỏi lễ phép

https://www.youtube.co
m/watch?v=LVO-
WaXE-wM Lớp Lớp học CTBC

486

Chơi thân thiện với bạn:
chơi cạnh  bạn, không
tranh giành đồ chơi với
bạn

KQMĐ

Chơi thân thiện với
bạn: chơi cạnh  bạn,
không tranh giành
đồ chơi với bạn

Dạy trẻ biết chia sẻ
đồ chơi Lớp Lớp học ĐTT ĐTT ĐTT CTBC

487 2. Hành vi văn hóa giao tiếp dơn giản # # # # # #

tt

Mục tiêu chủ đề Nguồn Nội dung  chủ đề Mạng hoạt động
chủ đề

Phạm vi
thực
hiện

Địa
điểm tổ

chức

CHỦ ĐỀ "BÉ VUI ĐẾN TRƯỜNG"
Ghi chú

về sự
điều

chỉnh
(Nếu có)

Lớp nhà
trẻ yêu
thương

Vui hội
trăng
rằm

Các bạn
lớp bé

Lớp
mình có
nhiều đồ

chơi

06/09
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16/09
20/09
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https://www.youtube.com/watch?v=LVO-WaXE-wM
https://www.youtube.com/watch?v=7w-oI_Znzd0&t=5s


488

Thực hiện một số quy
định dơn giản trong sinh
hoạt ở nhóm, lớp: xếp
hàng chờ đến lượt, để đồ
chơi vào nơi quy định

NDCT

Thực hiện một số
quy định dơn giản
trong sinh hoạt ở
nhóm, lớp: xếp
hàng chờ đến lượt,
để đồ chơi vào nơi
quy định

Dạy trẻ lễ phép  với
người lớn Lớp lớp học ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

489
Trẻ thực hiện được  một
số hành vi văn hóa giao
tiếp đơn giản

KQMĐ

Thực hành   một số
hành vi văn hóa
giao tiếp đơn giản:
chào tạm biệt, cảm
ơn, nói từ "dạ,
vâng" chơi cạnh bạn
không cấu bạn

Cô hướng dẫn trẻ
chào bố mẹ khi đến
trường

Lớp Lớp học ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

495

Trẻ bắt chước một vài
hành vi xã hội dơn giản
(Cho em ăn, gọi điện,ru
em ngủ…)

NDCT
Trẻ thực hiện một
số hành vi xã hội
đơn giản

- TC: Bế em Lớp lớp học CTTYTB
S

CTTYTB
S

CTTYTB
S

507 Trẻ biết kĩ năng di màu NDCT Video: Dạy Kĩ năng
di màu

https://www.youtube.co
m/watch?v=rPwG7kFy
m2M

Lớp Lớp học CTBC

tt

Mục tiêu chủ đề Nguồn Nội dung  chủ đề Mạng hoạt động
chủ đề

Phạm vi
thực
hiện

Địa
điểm tổ

chức

CHỦ ĐỀ "BÉ VUI ĐẾN TRƯỜNG"
Ghi chú

về sự
điều

chỉnh
(Nếu có)

Lớp nhà
trẻ yêu
thương

Vui hội
trăng
rằm

Các bạn
lớp bé

Lớp
mình có
nhiều đồ

chơi

06/09
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16/09
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512 Trẻ biết chơi thân thiện
cạnh trẻ khác KQMĐ Cùng bạn chơi nắp

ghép
TC: Cùng bạn chơi
nắp ghép Lớp Lớp học ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

522 2. Một số kĩ năng tự phục vụ đơn giản # # # # # #

528
Trẻ biết được một số thao
tác tự phục vụ cho bản
thân

NDCT
Video: Kĩ năng đi
vệ sinh đúng nơi
quy định

https://youtu.be/6GQF_
0Wc1Fk?si=rlNqKleOc
KuyFgrk

Lớp Lớp học CTBC

555

Thực hiện một số quy
định dơn giản trong sinh
hoạt ở nhóm, lớp: xếp
hàng chờ đến lượt, để đồ
chơi vào nơi quy định

NDCT
Video: Dạy kĩ năng
cất đồ chơi gọn
gàng

https://www.youtube.co
m/watch?
v=lK5l83zdWuo

Lớp Lớp học CTBC

557 C. Phát triển cảm xúc thẩm mĩ # # # # # #

tt

Mục tiêu chủ đề Nguồn Nội dung  chủ đề Mạng hoạt động
chủ đề

Phạm vi
thực
hiện

Địa
điểm tổ

chức

CHỦ ĐỀ "BÉ VUI ĐẾN TRƯỜNG"
Ghi chú

về sự
điều

chỉnh
(Nếu có)

Lớp nhà
trẻ yêu
thương

Vui hội
trăng
rằm

Các bạn
lớp bé

Lớp
mình có
nhiều đồ

chơi

06/09
13/09

16/09
20/09

23/09
227/09

30/09
04/10
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https://www.youtube.com/watch?v=IASmvF8i1C0
https://drive.google.com/file/d/13LF20BZ6ilDKA-ST-LfKurXnvfPErgPT/view?usp=sharing
https://youtu.be/6GQF_0Wc1Fk?si=rlNqKleOcKuyFgrk
https://www.youtube.com/watch?v=WTGwt-yt_E0
https://www.youtube.com/watch?v=lK5l83zdWuo
https://drive.google.com/file/d/1MbTb_-qEskA1Dj2ayEfHRCyOI5CWDanP/view?usp=sharing


558

Trẻ thích nghe hát, nghe
nhạc, các âm thanh các
dụng cụ âm nhạc với các
giai điệu  khac nhau theo
chủ đề

TLHD

Nghe hát nghe
nhạc, các âm thanh
các dụng cụ khác
nhau theo chủ đề

Bài hát, bản nhạc,
âm thanh dụng cụ
chủ đề "Bé vui đến
trường"

Lớp Lớp học ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

567
Thích hát và vận động đơn
giản theo một vài bài hát,
bản nhạc quen thuộc.

KQMĐ Hát và tập vận động
đơn giản theo nhạc

CTCCĐ: Dạy trẻ hát
bài: Rước đèn Lớp Lớp học CTCCĐ

568
Thích hát và vận động đơn
giản theo một vài bài hát,
bản nhạc quen thuộc.

KQMĐ Hát và tập vận động
đơn giản theo nhạc

CTCCĐ: Dạy trẻ hát
bài: Bóng tròn Lớp Lớp học CTCCĐ

569
Thích hát và vận động đơn
giản theo một vài bài hát,
bản nhạc quen thuộc.

KQMĐ Hát và tập vận động
đơn giản theo nhạc

CTCCĐ: Dạy trẻ hát
bài: Cô và mẹ Lớp Lớp học CTCCĐ

tt

Mục tiêu chủ đề Nguồn Nội dung  chủ đề Mạng hoạt động
chủ đề

Phạm vi
thực
hiện

Địa
điểm tổ

chức

CHỦ ĐỀ "BÉ VUI ĐẾN TRƯỜNG"
Ghi chú

về sự
điều

chỉnh
(Nếu có)

Lớp nhà
trẻ yêu
thương

Vui hội
trăng
rằm

Các bạn
lớp bé

Lớp
mình có
nhiều đồ

chơi

06/09
13/09

16/09
20/09

23/09
227/09

30/09
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570
Thích hát và vận động đơn
giản theo một vài bài hát,
bản nhạc quen thuộc.

KQMĐ Hát và tập vận động
đơn giản theo nhạc

CTCCĐ: Dạy trẻ hát
bài: Em búp bê Lớp Lớp học CTCCĐ

594 Thích tô, vẽ, nặn, xé dán,
xếp hình, xem tranh KQMĐ Vẽ các đường nét

khác nhau. Vẽ các nét thẳng Lớp Lớp học CTTYTB
S

605 Thích tô, vẽ, nặn, xé dán,
xếp hình, xem tranh KQMĐ

Có kĩ năng di, tô
màu không chờm ra
ngoài tranh rỗng

CTCCĐ: Di màu:
Cái trống lắc Lớp Lớp học CTCCĐ

613

Trẻ biết làm lõm, dỗ bẹt,
bẻ loe, vuốt nhọn, uốn

cong đất nặn để nặn thành
sản phẩm có nhiều chi tiết

KQMĐ Chơi với đất nặn

 Trẻ nặn đồ theo chủ
đề " Bé vui đến
trường": quả bóng,
bóng bay.....

Lớp Lớp học CTTYTB
S

CTTYTB
S

CTTYTB
S

CTTYTB
S

621

Trẻ biết làm lõm, dỗ bẹt,
bẻ loe, vuốt nhọn, uốn

cong đất nặn để nặn thành
sản phẩm có nhiều chi tiết

KQMĐ Chơi với đất nặn CTCCĐ: : Nặn cái
vòng tặng bạn Lớp Lớp học CTCCĐ

tt

Mục tiêu chủ đề Nguồn Nội dung  chủ đề Mạng hoạt động
chủ đề

Phạm vi
thực
hiện

Địa
điểm tổ

chức

CHỦ ĐỀ "BÉ VUI ĐẾN TRƯỜNG"
Ghi chú

về sự
điều

chỉnh
(Nếu có)

Lớp nhà
trẻ yêu
thương

Vui hội
trăng
rằm

Các bạn
lớp bé

Lớp
mình có
nhiều đồ

chơi

06/09
13/09

16/09
20/09

23/09
227/09

30/09
04/10
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627

Trẻ biết làm lõm, dỗ bẹt,
bẻ loe, vuốt nhọn, uốn

cong đất nặn để nặn thành
sản phẩm có nhiều chi tiết

KQMĐ Chơi với màu nước CTCCĐ: Bé chơi
với màu nước Lớp Lớp học CTCCĐ

633
Trẻ biết chơi với giấy vò
giấy để tạo ra sản phẩm
theo chủ đề

KQMĐ Có kĩ năng xé, vo,
dán

Vo giấy làm bóng
đá Lớp Lớp học CTTYTB

S

634 Biết xếp và dán thành sản
phẩm đơn giản KQMĐ

Xếp và dán thành
sản phẩm đơn giản
theo chủ đề

Xếp và dán thành đồ
dùng, đồ chơi trong
trường mầm non

Lớp Lớp học CTTYTB
S

CTTYTB
S

Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề 45 42 44 47

Chia theo hoạt động trong chế độ sinh hoạt

  - Đón trả trẻ 11 11 11 10

 - Thể dục sáng 1 1 1 1

tt

Mục tiêu chủ đề Nguồn Nội dung  chủ đề Mạng hoạt động
chủ đề

Phạm vi
thực
hiện

Địa
điểm tổ

chức

CHỦ ĐỀ "BÉ VUI ĐẾN TRƯỜNG"
Ghi chú

về sự
điều

chỉnh
(Nếu có)

Lớp nhà
trẻ yêu
thương

Vui hội
trăng
rằm

Các bạn
lớp bé

Lớp
mình có
nhiều đồ

chơi

06/09
13/09

16/09
20/09

23/09
227/09

30/09
04/10
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Chia theo hoạt động trong chế độ sinh hoạt

Chơi - tập theo ý thích buổi sáng 10 11 11 13

Chơi - tập ngoài trời 4 2 5 6

Vệ sinh - ăn ngủ 8 8 8 8

Chơi - tập theo ý thích buổi chiều 5 4 3 4

Thăm quan dã ngoại 0 0 0 0

Lễ hội 0 0 0 0

Chơi - tập có chủ định 6 5 5 5

Chia cụ thể hoạt động học

Giờ thể chất 1 0 1 0

tt

Mục tiêu chủ đề Nguồn Nội dung  chủ đề Mạng hoạt động
chủ đề

Phạm vi
thực
hiện

Địa
điểm tổ

chức

CHỦ ĐỀ "BÉ VUI ĐẾN TRƯỜNG"
Ghi chú

về sự
điều

chỉnh
(Nếu có)

Lớp nhà
trẻ yêu
thương

Vui hội
trăng
rằm

Các bạn
lớp bé

Lớp
mình có
nhiều đồ

chơi

06/09
13/09

16/09
20/09

23/09
227/09

30/09
04/10
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Chia cụ thể hoạt động học

Giờ nhận thức 1 2 1 2

 Giờ ngôn ngữ 1 1 1 1

Giờ TC-KNXH 3 2 2 2

XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG TỔ TRƯỞNG GIÁO VIÊN

tt

Mục tiêu chủ đề Nguồn Nội dung  chủ đề Mạng hoạt động
chủ đề

Phạm vi
thực
hiện

Địa
điểm tổ

chức

CHỦ ĐỀ "BÉ VUI ĐẾN TRƯỜNG"
Ghi chú

về sự
điều

chỉnh
(Nếu có)

Lớp nhà
trẻ yêu
thương

Vui hội
trăng
rằm

Các bạn
lớp bé

Lớp
mình có
nhiều đồ

chơi

06/09
13/09

16/09
20/09

23/09
227/09

30/09
04/10
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UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN TIÊN LÃNG

TRƯỜNG MẦM NON BẮC HƯNG

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ LỚP NHÀ TRẺ A
CHỦ ĐỀ: "BÉ VUI ĐẾN TRƯỜNG"

Thời gian thực hiện: 4 tuần (từ 06/09/2024 đến 04/10/2024)
                     Giáo viên: Nguyễn Thị Hà

                Hoàng Thị Thuý

    

NĂM HỌC: 2024 – 2025
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II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

Tên chủ đề nhánh Số tuần thực hiện Thời gian thực hiện Người phụ trách
Ghi chú về sự 

điều chỉnh (nếu 
có)

Bé đi nhà trẻ 1 Từ 06/09 đến 13/09/2024 Nguyễn Thị Hà

Vui hội trăng rằm 1 Từ 16/09 đến 20/09/2024 Hoàng Thị Thúy

Các bạn lớp bé 1 Từ 23/09 đến 27/09/2024 Nguyễn Thị Hà

Lớp mình có nhiều đồ chơi 1 Từ 30/09 đến 04/10/2024 Hoàng Thị ThúyTÀI L
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III. CHUẨN BỊ:

Nhánh “Bé đi nhà trẻ ” Nhánh “Vui hội trăng rằm” Nhánh “Các bạn lớp bé”
Nhánh “Lớp mình có 

nhiều đồ chơi”

Giáo viên

- Lập kế hoạch chủ đề.
- Tạo môi trường hoạt 
động theo chủ đề.
- Lập kế hoạch theo chủ đề: 
“Bé đi nhà trẻ”.
- Tuyên truyền với phụ 
huynh về chủ đề con học.
- Chuẩn bị tốt đồ dùng, đồ 
chơi phục vụ cho tiết học 
theo đúng yêu cầu.
- Tạo góc chơi phù hợp với 
chủ đề.
+ Tranh ảnh về lớp nhà trẻ 
của bé.
+ Tranh minh họa bài thơ: 
“Em đi nhà trẻ”.
+ Nhạc bài hát: “Cô và mẹ”.

- Lập kế hoạch theo chủ đề: 
“Bé vui đón tết trung thu”.
- Xây dựng kế hoạch hoạt 
động, theo chủ đề nhánh
- Lập kế hoạch ngày
- Tạo góc chơi phù hợp với 
chủ đề.
- Dự kiến nguyên học liệu 
cần sử dụng: Màu nước, đất 
nặn, tranh, ảnh....
- Làm một số đồ chơi trung 
thu: Đèn lồng, đèn ông 
sao...
- Tuyên truyền với phụ 
huynh về nội dung chủ đề 
“Bé vui đón Tết trung thu”
- Trò chuyện cùng trẻ về 
chủ đề nhánh.

- Lập kế hoạch chủ đề.
- Tạo môi trường hoạt 
động theo chủ đề.
- Lập kế hoạch theo chủ đề: 
“Các bạn lớp bé”.
- Tuyên truyền với phụ 
huynh về chủ đề con học.
- Chuẩn bị tốt đồ dùng, đồ 
chơi phục vụ cho tiết học 
theo đúng yêu cầu.
Các loại đồ dùng đồ chơi cho 
chủ đề. 
+ Đàn, sắc xô.
+ Nhạc bài hát: “Em búp bê”
+ Tranh minh họa nội dung 
truyện: “Đôi bạn nhỏ”.
 Các hình ảnh về bạn trai, bạn 
gái.
- Các nguyên liệu: xốp vụn, 
giấy màu vụn, vỏ hộp…

- Lập kế hoạch theo 
chủ đề: “Lớp mình có 
nhiều đồ chơi”.
- Xây dựng kế hoạch 
hoạt động, theo chủ đề 
nhánh
- Lập kế hoạch ngày
- Tạo góc chơi phù 
hợp với chủ đề.
- Dự kiến nguyên học 
liệu cần sử dụng: Màu 
nước, đất nặn, tranh, 
ảnh....
- Tuyên truyền với phụ 
huynh về nội dung chủ 
đề.
- Trò chuyện cùng trẻ 
về chủ đề nhánh.
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Nhà 
trường

- Chuẩn bị mọi điều kiện cơ 
sở vật chất, thiết bị dạy học, 
đồ chơi cho cô và trẻ hoạt 
động.
- Duyệt kế hoạch cho giáo 
viên.
- Bổ sung đồ chơi góc vận 
động, góc thao tác vai.
- Bổ sung loa máy tính.
- Bổ sung nguyên vật liệu làm 
đồ chơi cho trẻ hoạt động.

- Chuẩn bị mọi điều kiện cơ 
sở vật chất, thiết bị dạy học, 
đồ chơi cho cô và trẻ hoạt 
động.
- Duyệt kế hoạch cho giáo 
viên.
- Bổ sung đồ chơi góc vận 
động, góc thao tác vai.
- Bổ sung loa máy tính.
- Bổ sung nguyên vật liệu 
làm đồ chơi cho trẻ hoạt 
động.

- Chuẩn bị mọi điều kiện cơ 
sở vật chất, thiết bị dạy học, 
đồ chơi cho cô và trẻ hoạt 
động.
- Duyệt kế hoạch cho giáo 
viên.
- Bổ sung đồ chơi góc vận 
động, góc thao tác vai.
- Bổ sung loa máy tính.
- Bổ sung nguyên vật liệu 
làm đồ chơi cho trẻ hoạt 
động.

- Chuẩn bị mọi điều 
kiện cơ sở vật chất, 
thiết bị dạy học, đồ 
chơi cho cô và trẻ hoạt 
động.
- Duyệt kế hoạch cho 
giáo viên.
- Bổ sung đồ chơi góc 
vận động, góc thao tác 
vai.
- Bổ sung loa máy tính.
- Bổ sung nguyên vật 
liệu làm đồ chơi cho trẻ 
hoạt động.

Phụ 
huynh

- Sưu tầm tranh ảnh về chủ 
đề.

- Allbum ảnh bé.

- Sưu tầm đồ dùng đồ chơi 
của bé.
- Tạo tâm thế vui vẻ cho trẻ 
khi đến lớp.
- Sưu tầm nguyên vật liệu 
làm đồ dùng, đồ chơi.

- Sưu tầm tranh ảnh về chủ 
đề.

- Sư tầm trang phục của bé.
- Tạo tâm thế vui vẻ cho trẻ 
khi đến lớp.
- Sưu tầm nguyên vật liệu 
làm đồ dùng, đồ chơi.

- Sưu tầm tranh ảnh về chủ 
đề.

- Allbum ảnh bé.

- Sưu tầm đồ dùng đồ chơi 
của bé.
- Tạo tâm thế vui vẻ cho trẻ 
khi đến lớp.
- Sưu tầm nguyên vật liệu 
làm đồ dùng, đồ chơi.

- Sưu tầm tranh ảnh về 
chủ đề.

- Allbum ảnh bé.

- Sưu tầm đồ dùng đồ 
chơi của bé.
- Tạo tâm thế vui vẻ 
cho trẻ khi đến lớp.
- Sưu tầm nguyên vật 
liệu làm đồ dùng, đồ 
chơi
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VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NHÁNH

Phân phối vào các ngày trong tuần
Ghi 
chútt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Đón trẻ

* Đón trẻ: 
- Cô đón trẻ vào lớp với thái độ vui vẻ, niềm nở, tập cho trẻ thực hiện một số hành vi văn hóa và giao 
tiếp: “chào tạm biệt”, “cảm ơn”, nói từ “dạ”, “vâng ạ”, chơi cạnh bạn, không cấu bạn.
- Trao đổi với phụ huynh về sức khỏe của trẻ. 
- Trao đổi với phụ huynh về ý thích, khả năng của trẻ nhau.
- Khi trẻ chơi cô vừa đón, vừa quan sát trẻ chơi để nắm được tình hình của trẻ để có biện pháp can 
thiệp kịp thời.
* Hoạt động tự chọn:
- Cho trẻ tự chọn góc chơi, đồ chơi và chơi theo ý thích.
* Trò chuyện: 
- Cô trò chuyện cùng trẻ về chủ đề nhánh: Bé vui đến trường
- Cho trẻ xem tranh ảnh, băng hình về chủ đề.
-  Cô cho trẻ nghe hát, nghe nhạc với các giai điệu khác nhau theo chủ đề, phù hợp với độ tuổi.
- Cho trẻ  hát và vận động đơn giản theo một số bài hát, bản nhạc quen thuộc của chủ đề.
- Gần hết giờ đón trẻ nhắc trẻ cất đồ chơi gọn gàng.
- Cô nắm sĩ số trẻ để theo dõi trong ngày và báo ăn.

2 Thể dục sáng 1. Khởi động: Cô cùng trẻ đi với các kiểu đi rồi về đội hình vòng tròn.
2. Trọng động: Tập với bóng.
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Phân phối vào các ngày trong tuần
Ghi 
chútt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
- Động tác 1: Thổi bóng. (Hít vào thật sâu rồi thở ra).
- Động tác 2: Đưa bóng lên cao.
- Động tác 3: Đặt bóng xuống, cầm bóng lên
- Động tác 4: Bóng nẩy
- Mỗi động tác tập 2 - 3 lần.
- Trò chơi vận động: Bóng tròn to
3. Hồi tĩnh: Cho trẻ đi nhẹ nhàng xung quanh lớp 1 – 2 vòng.

Ngày 06/ 09
PTTCKNXH 

&TM
Dạy KNCH: 
Cô và mẹ.

Tuần 
1

Ngày 09/ 09
PTNN

 Dạy trẻ đọc 
thuộc thơ: Em 

đi nhà trẻ

Ngày 10/ 09
PTNT

 NB màu đỏ

Ngày 11/0 9
TCKNXH&T

M
Bé chơi với 
màu nước

Ngày 12/0 9
PTTC

VĐCB: Đi 
theo hướng 
thẳng  (Dài 
1.8 - 2m)

Ngày 13/09
TCKNXH&T

M
Dạy kĩ năng 
chào hỏi: Lời 

chào dễ 
thương

Ngày 14/09
PTNN

 Ôn bài thơ: 
Em đi nhà trẻ

3

Hoạt 
động 
chơi 

tập có 
chủ 
định

Tuần 
2

Ngày 16/09
PTNT

Ngày 17/09
PTTCKNXH&

TM

Ngày 18/09
PTNT

Ngày 19/09
PTNN

Ngày 20/09
PTTCKNXH

&TM

Ngày 21/09
PTNT

Ôn  hình tròn

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã K

Ý D
UYỆT

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
12:1

2 1
7/0

1/2
025

bởi N
guyễ

n T
hị H

à ( 
c0

bh_h
ant )

 –
 T

rư
ờng m

ầm
 n

on B
ắc 

Hưng



Phân phối vào các ngày trong tuần
Ghi 
chútt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
NB: Đồ chơi 
trung thu (Đèn 
lồng, trống da).

Di màu cái 
trống lắc.

NB hình tròn Dạy trẻ đọc 
thuộc thơ bài: 
Đèn kéo quân

 Dạy kỹ năng 
ca hát bài: 
Rước đèn 

Tuần 
3

Ngày 23/ 09
PTNN

Kể chuyện cho 
trẻ nghe: Đôi 

bạn nhỏ

Ngày 24/09
PTTCKNXH&

TM
Dạy KNCH: 
Em búp bê

Ngày 25/09
PTNT

NB các bạn 
lớp bé

Ngày 26/09
TCKNXH&

TM
- Nặn cái 
vòng tặng 

bạn                            

Ngày 27/09
PTTC

VĐCB: Đi 
theo hiệu lệnh

Ngày 28/09
PTTCKNXH&

TM
Ôn bài hát: Em 

búp bê

Tuần 
4

Ngày 30/09
TCKNXH&T

M
Dạy KNCH 

bài: Bóng tròn

Ngày 01/10
PTNT

NB: Quả bóng 
- búp bê

Ngày 02/10
PTNN

 Dạy trẻ đọc 
thuộc thơ: 

Chơi với bạn

Ngày 03/10
PTNT

Nhận biết 
quả bóng to 
- quả bóng 

nhỏ

Ngày 04/10
TCKNXH&T

M
Bé yêu búp 

bê

Ngày 05/10
PTNT

Nhận biết quả 
bóng to - nhỏ

4

Chơi  - 
tập 

ngoài 
trời

Tuần 
1

. Ngày 06/09
- Dạo chơi, 
quan sát: Xích 
đu
- TCVĐ: Bóng 
tròn to.
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Phân phối vào các ngày trong tuần
Ghi 
chútt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
- Chơi tự do tại 
khu nhà bóng

Ngày 09/09
- Dạo chơi, 
quan sát: sân 
bóng đá
- TCVĐ:  Dung 
dăng dung dẻ.
- Chơi tự do tại 
khu vực sân 
bóng

Ngày 10/09
- Dạo chơi, 
quan sát:  Bàn 
có ô che hình 
khu trải 
nghiệm
- TCVĐ: Đi theo 
hiệu lệnh
- Chơi tự do tại 
khu vực sân 
bóng

Ngày 11/09
-  HĐTN: Nhặt 
lá cây khô rụng
- TCVĐ: Cô 
đuổi bắt
- Chơi tự do tại 
khu vực cầu 
trượt

Ngày 12/09
- Dạo chơi, 
quan sát:
Trường mầm 
non
- TCVĐ: Bò 
tới cờ
- Chơi tự do tại 
khu vực chợ 
quê

Ngày 13/09
-  Thí nghiệm:
 Sự đổi màu 
của  nước
- TCVĐ: Trời 
nắng, trời mưa.
- Chơi tự do tại 
khu vực vườn cổ 
tích.

Ngày 14/09
- Dạo chơi, 
quan sát:
- TCVĐ:  Dung 
dăng dung dẻ.
- Chơi tự do tại 
khu vực xích đu

Tuần 
2

Ngày 16/09
- Dạo chơi, 
quan sát:  Gian 
hàng bán các 
loại bánh trung 
thu 
- TCVĐ: Bắt 
bướm.

Ngày 17/09
- Dạo chơi, 
quan sát:  Khu 
vườn cổ tích
- TCVĐ: Con 
muỗi
- Chơi tự do tại 
khu vực núi đá

Ngày 18/09
- Dạo chơi, 
quan sát:  Cầu 
trượt
- TCVĐ: Bóng 
tròn to.
- Chơi tự do tại 
khu vực sân 
bóng

Ngày 19/09
- Dạo chơi, 
quan sát: Cây 
chuối
- TCVĐ: Cây 
cao cỏ thấp
- Chơi tự do 
tại khu vực 

Ngày 20/09
- HĐTN: Bày 
mâm ngũ quả
- TCVĐ: Rồng 
rắn lên mây
- Chơi tự do: tại 
khu vực vườn cổ 
tích

Ngày 21/09
- Dạo chơi, 
quan sát:  Gian 
hàng đồ chơi 
trung thu
- TCVĐ: Bóng 
tròn to.
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Phân phối vào các ngày trong tuần
Ghi 
chútt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
- Chơi tự do tại 
khu vực xích đu

xích đu con 
rồng

- Chơi tự do tại 
khu vực sân 
bóng

Tuần 
3

Ngày 23/09
- Dạo chơi, 
quan sát: Xích 
đu
- TCVĐ: Nhảy 
lò cò
- Chơi tự do tại 
khu trải nghiệm 
cới cát và nước

Ngày 24/09
- Dạo chơi, 
quan sát: Cây 
hoa sứ

- TCVĐ: Con 
bọ dừa
- Chơi tự do tại 
khu vực vườn cổ 
tích

Ngày 25/09
- HĐTN : 
Nhuộm màu 
bóng bay

- TCVĐ: Mèo 
đuổi chuột
- Chơi tự do tại 
khu vực cầu 
trượt

Ngày 26/09
- Dạo chơi, 
quan sát: Núi 
đá
- TCVĐ: 
Đuổi theo 
bóng
- Chơi tự do 
tại sân bóng

Ngày 27/09
-  HĐTN: Bé 
chơi với lá cây
- TCVĐ: Rồng 
rắn lên mây
- Chơi tự do tại 
khu vực chợ quê

Ngày 28/09
- Dạo chơi, 
quan sát: Ngựa 
gỗ bập bênh
- TCVĐ: Con 
bọ dừa
- Chơi tự do tại 
khu vực vườn cổ 
tích

Tuần 
4

Ngày 30/09
- Dạo chơi, 
quan sát: Gian 
hàng đồ chơi
- TCVĐ: Gieo 
hạt.

- Chơi tự do tại 
khu vực trải 

Ngày 01/10
- HĐTN: Bong 
bóng khổng lồ
- TCVĐ: Bắt 
bóng
- Chơi tự do tại 
khu vực vườn cổ 
tích

Ngày 02/10
- Dạo chơi, 
quan sát: Máy 
bay bập bênh
- TCVĐ: Chốn 
tìm
- Chơi tự do tại 
khu vực xích đu

Ngày 03/10
 - Thí nghiệm: 
Thí nghiệm vơi 
giấy ăn và  màu 
nước
- TCVĐ:  Bóng 
bay bay 
- Chơi tự do tại 
khu vực

Ngày 04/10
- Dạo chơi, 
quan sát: Nhà 
bóng
- TCVĐ: Trời 
nắng, trời mưa.
- Chơi tự do tại 
khu vực sân 
trường

Ngày 05/10
- Dạo chơi, 
quan sát:  Đu 
quay
- TCVĐ: Gieo 
hạt.

- Chơi tự do tại 
khu vực trải 
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Phân phối vào các ngày trong tuần
Ghi 
chútt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
nghiệm thiên 
nhiên

nghiệm thiên 
nhiên

Khu 
vực 
chơi

Mục đích – yêu 
cầu

Nội dung chơi Chuẩn bị

5

Chơi - 
tập 

theo ý 
thích 
buổi 
sáng

a.  
Thao 
tác 
vai

- Trẻ có một số 
thao tác như đặt 
nồi lên bếp, chế 
biến món ăn. 
như khuấy bột, 
cháo, múc ra 
bát cho em ăn, 
dùng thìa xúc, 
thổi nguội, nói 
chuyện, dỗ 
dành khi em 
ăn. Sau khi ăn 
xong trẻ lau 
miệng cho em, 
chơi với em, 
cho em ngủ.

- Khuấy bột, khuấy cháo

- Cho em ăn 

-  Đồ chơi nấu ăn, đồ dùng ăn uống: Nồi, bếp ga, 
bát, thìa, ca…

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã K

Ý D
UYỆT

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
12:1

2 1
7/0

1/2
025

bởi N
guyễ

n T
hị H

à ( 
c0

bh_h
ant )

 –
 T

rư
ờng m

ầm
 n

on B
ắc 

Hưng



Phân phối vào các ngày trong tuần
Ghi 
chútt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Rèn cho trẻ kỹ 
năng bế em 
bằng 2 tay. Trẻ 
biết bắt chước 
các thao tác 
chăm sóc em bé 
Trẻ biết cách bế 
em, vỗ về em, 
hát ru cho em 
ngủ

- Bế em, ru em ngủ - Búp bê, giường, chăn, gối

- Luyện kỹ 
năng khéo léo 
và nhận biết 
màu sắc cho 
trẻ.
- Trẻ biết xếp 
khối gạch sát 
nhau tạo thành 
tường bao

- Xâu hạt.

- Xếp mô hình nhà trẻ của bé

- Dây, hạt vòng.

- Gạch xây dựng

b. 
Hoạt 
động 
với 
đồ 
vật, 
đồ 

chơi
- Trẻ biết chọn 
đúng hình

- Chọn hình dán vào hình tương 
ứng

- Hình phẳng, bảng hình
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Phân phối vào các ngày trong tuần
Ghi 
chútt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

- Trẻ biết chọn 
đúng hình

- Chọn hình cắm vào hình tương 
ứng

- Hình phẳng, bảng hình

- Trẻ biết chọn 
đúng màu.

- Bé chọn đúng màu. Bảng màu.

- Trẻ biết kẹp 
quả bông thả 
vào nắp chai 
theo màu 

- Bé kẹp quả bông. Kẹp nhựa, quả bông, bảng chơi.

- Biết chắp 
ghép hình.

- Chắp ghép hình Các hình cắt rời như quả bóng, đèn lồng.....

- Trẻ biết cài 
luồn sợ dây, lăn 
hạt,thả bóng, 
kéo nịt…

- Đôi tay khéo.
- Nhặt đồ vật.
- Xâu vòng.

- Bảng đóng cúc, cài khuy.
- Hột hạt.

- Trẻ biết dùng 
các khối xếp 
cạnh khít, xếp 

- Chồng, xếp 6-8 khối đóng cọc, 
búa bi, lồng hộp, thả hình, hề tháp

Gạch, hình khối, chơi đóng cọc, búa 3 bi, lồng 
hộp, thả hình...
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Phân phối vào các ngày trong tuần
Ghi 
chútt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
chồng tạo thành 
đường đi, nhà 
trẻ của bé,

- Trẻ có kỹ 
năng lật giở 
từng trang sách, 
gọi tên hình 
ảnh trong sách.

- Xem tranh ảnh, album về chủ 
đề.

- Sách truyện 
- Album tranh ảnh về các chủ đề

- Trẻ biết cầm 
bút di màu.

- Tập cầm bút di màu: Quả bóng, 
đèn lồng, đèn ông sao.....

- Bút màu, giấy vẽ.

- Trẻ biết dùng 
các nguyên học 
liệu để trang trí 
các loại tranh 
rỗng về chủ đề 

- Trang trí tranh về chủ đề: Dán 
con lật đật, dán chùm bóng 
bay.....

- Hình rỗng nhà trẻ của bé, nguyên học liệu: Bút 
sáp, hồ dán...

Bé 
làm 
quen 
với 

nghệ 
thuật - Trẻ biết xoay 

tròn ấn dẹt tạo 
thành đô chơi 
đơn giản.

- Nặn đồ chơi: Quả bóng, bánh 
trung thu...

- Đất nặn, bảng con.
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Phân phối vào các ngày trong tuần
Ghi 
chútt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
- Biết hát một số 
bài hát về chủ 
đề.

- Hát vận động các bài hát về chủ 
đề.

- Bài hát: Cô và mẹ, quả bóng, Rước đèn......

-  Trẻ biết cầm 
dây kéo xe theo 
hướng thẳng…

- Xe dun, xe đẩy. Xe đun, xe đẩy.

- Trẻ biết lăn, 
tung, ném 
bóng.

- Chơi với bóng: Ném bóng, lăn 
bóng, thả bóng

Bóng.

- Trẻ biết giữ 
thăng bằng khi 
cỡi ngựa bập 
bênh.

- Cỡi ngựa bập bênh Ngựa bập bênh

Cho trẻ cảm 
nhận được các 
cảm giác khác 
nhau của bàn 
chân khi đi trên   
con đường 
phẳng, gồ gề ...

- Đi các cảm giác khác nhau. Con đường có các đoạn bằng cỏ, nút chai, bông, 
cỏ, bằng phẳng.

c. 
Vận 
động

- Rèn kỹ năng 
vận động tinh 
cho trẻ

- Chơi vo giấy làm quả bóng, xé 
giấy theo dải

Giấy
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Phân phối vào các ngày trong tuần
Ghi 
chútt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

6 Vệ sinh, ăn, 
ngủ

- Tập cho trẻ làm quen với chế độ ăn của nhà trẻ.
- Tập cho trẻ cầm thìa bằng tay phải, xúc cơm ăn và không làm rơi vãi thức ăn.
- Rèn kỹ năng trẻ ăn sạch sẽ, gọn gàng.
- Tập cho trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định.
- Tập cho trẻ thói quen lau miệng khi ăn xong
- Tập cho trẻ thói quen uống nước
- Tập cho trẻ xúc miệng bằng nước muối sau khi ăn.
- Tập cho trẻ biết vào chỗ ngủ
- Tập cho trẻ có thói quen ngủ một giấc trưa.
- Cho trẻ nghe hát ru trước khi ngủ.
- Cho trẻ thức dậy đúng giờ.

7 Tuần 1

Ngày 06/09
Cho trẻ chơi 
trò chơi nu na 
nu nống

Ngày 09/09
Nghe các bài 
đồng dao về 
chủ đề: Chi 
chi chành 

chành, dung 
dăng dung dẻ

Ngày 10/09
Cho trẻ chơi 
trò chơi: Làm 

như cô nói

Ngày 11/09
Cho trẻ xem 

video: Kĩ 
năng cháo hỏi 

lễ phép

Ngày 12/09
Nghe và 
đoán tên 

dụng cụ âm 
nhạc: xắc 

Xô, trống....

Ngày 13/09
Nghe cô kể 

chuyện: Món 
quà của cô 

giáo

Ngày 14/09
Nghe cô đọc 
thơ: Bàn tay 

cô giáo

Chơi – 
tập 
buổi 
chiều

Tuần 2 Ngày 16/09 Ngày 17/09 Ngày 18/09 Ngày 19/09 Ngày 20/09 Ngày 21/09
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XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG TỔ TRƯỞNG GIÁO VIÊN

Phân phối vào các ngày trong tuần
Ghi 
chútt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Cho trẻ xem 
video dạy kĩ 
năng đi vệ 

sinh đúng nơi 
quy định

Xem tranh 
cảnh báo nguy 
hiểm khi đi lên 

xuống cầu 
thang 

Cho trẻ kể 
chuyện theo 

tranh đơn giản 
về ngày tết 
trung thu

Dạy trẻ nhận 
biết những 
nơi nguy 
hiểm như 
nước nóng

Cho trẻ tập đội 
mũ khi ra 
ngoài trời 

Cho trẻ xem 
video về các 

hoạt động trong 
ngày tết trung 

thu

Tuần 3

Ngày 23/09
Nghe cô kể 

chuyện: Món 
quà của cô 

giáo.

Ngày 24/09
Trò chuyện 
với trẻ về cô 
giáo của bé

Ngày 25/09
Cho trẻ chơi 
góc hoạt động 
với đồ vật

Ngày 26/09
Kể chuyện 
theo tranh 

đơn giản về 
các bạn của 

bé

Ngày 27/09
Nghe hát bài: 
Ngày đầu tiên 

đi học

Ngày 28/09
Làm quen bài 
thơ: Chơi với 

bạn

Tuần 4

Ngày 30/09
Làm quen bài 

hát: Em búp bê

Ngày 01/10
- Cho trẻ xem 
video dạy kĩ 
năng di màu

Ngày 02/10
Nghe và đoán 
tên dụng cụ âm 
nhạc: gáo dừa, 
phách tre....

Ngày 03/ 10
Kể chuyện 
theo tranh 

đơn giản về 
đồ dùng, đồ 
chơi của lớp 

bé của bé 

Ngày 04/10
Cho trẻ giải 

câu đố vui về 
đồ chơi.

Ngày 05/10
Trò chuyện về 
công dụng và 
cách sử dụng 
đồ chơi quen 
thuộc: Hạt 
vòng, đồ chơi 
lắp ghép...
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